THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Phần I: Thông tin chung về đề tài

	1. Tên đề tài:

Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm có tính độc trong một số loài đặc sản ở vùng triều ven bờ Đông Bắc Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, phòng tránh.
	
	2. Thuộc hướng: Khoa học và công nghệ biển



	3. Thời gian thực hiện: 
     1/2011 - 12/2012
	
	4. Cấp quản lý: 

    Viện KH và CN Việt Nam


5. Kinh phí:

Tổng số:


       400 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách SNKH:    400 triệu đồng

6. Thuộc chương trình
7. Chủ nhiệm đề tài:

- Họ và tên: 

Lê Xuân Sinh

- Học hàm, học vị: 
Thạc sỹ

- Chức vụ: 


Cán bộ phòng Hóa học môi trường biển 

- Điện thoại: 

031-3567589

- Fax: 


031- 3761521

- Email: 


sinhlx@imer.ac.vn

- Địa chỉ cơ quan công tác: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

8. Đơn vị chủ trì đề tài: Viện Tài nguyên Môi trường Biển

· Điện thoại: 

031-7361523

· Fax: 


031-3761521


· Email: 


thanhtd@imer.ac.vn
· Địa chỉ: 

246 – Đường Đà Nẵng - Thành phố Hải Phòng

Phần II: Nội dung KHCN của đề tài

9. Mục tiêu đề tài:

10. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

10.1. Vấn đề nghiên cứu

10.1.  Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

10.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Một số tài liệu tham khảo chính có liên quan:

1. APHA (1975), Standard method for the examination of water and wastewater. APHA/WPCF/AWWA, Washington.

2. Bu Olayan Ah (1997), “Accumulation of copper, nickel, lead and zinc by snail, Lunella coronatus and pearl oyster, Pinctada radiata from the Kuwait coast before and after the gulf war oil spill”, Science of the total environment,  Coden, vol. 197, no. 1-3, pp. 161-165.
11. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

11.1. Phương pháp tiếp cận

11.2. Phương pháp nghiên cứu triển khai 

11.3. Các kỹ thuật sẽ sử dụng

12. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

13. Những nội dung nghiên cứu

14. Hợp tác quốc tế thực hiện đề tài
	Đối tác dự kiến hợp tác
	Nội dung hợp tác

	1. Trường Đại học Shizuoka - Nhật Bản
	Hợp tác nghiên cứu tích lũy độc tố từ tảo

	2. Viện Sinh học – Viện Hàm lâm Nga
	Phân tích và trao đổi phương pháp phân tích nghiên cứu độc tố


15. Tiến độ thực hiện đề tài
Phần III: Kết quả của đề tài
15. Dạng kết quả của đề tài
1. Cơ sở dữ liệu phát thải ô nhiễm (Hg, As và PCBs)

2. Bộ tư liệu khảo sát và phân tích 

3. Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.

4. Báo cáo đề xuất các giải pháp ngăn ngừa và phòng tránh nguy cơ tích tụ các chất ô nhiễm và sử dụng an toàn thực phẩm.

5. 02 bài báo đăng ở tạp chí quốc gia.

6. Đào tạo: Đào tạo 02 sinh viên và 02 nghiên cứu sinh của Viện TN&MT Biển.
16. Yêu cầu khoa học với sản phẩm tạo ra
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu khoa học, kỹ thuật

	1.
	Cơ sở dữ liệu phát thải ô nhiễm (Hg, As và PCBs)
	01
	Các số liệu được số hóa và tập hợp thành cơ sở dữ liệu để dễ dàng tra cứu

	2.
	Bộ tư liệu khảo sát và phân tích 
	01
	Kết quả phân tích đúng theo nội dung của đề tài, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

	3.
	Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.
	03 mỗi loại
	Đáp ứng được các mục tiêu đặt ra
Lưu trên bản in và CD-ROM.

	4.
	Báo cáo đề xuất các giải pháp ngăn ngừa và phòng tránh nguy cơ tích tụ các chất ô nhiễm và sử dụng an toàn thực phẩm.
	03
	Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa và phòng tránh nguy cơ tích tụ các chất ô nhiễm có tính độc đối với cơ thể con người.
Lưu giữ trên bản in và CD-ROM

	5.
	02 bài báo đăng ở tạp chí quốc gia.
	02
	Công bố trong các tạp chí, tuyển tập, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước
Lưu giữ trên bản in và CD-ROM.

	6. 
	Đào tạo sinh viên và nghiên cứu sinh
	04
	- Đào tạo sinh viên trường ĐHDL Hải phòng

- Cung cấp số liệu cho 02 nghiên cứu sinh của Viện TN và MT biển hoàn thành luận án.


17. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm của đề tài thuộc hướng phát triển công nghệ.
18. Khả năng và phương thức ứng dụng kết quả đề tài:

19. Các tác động khác của kết quả đề tài 
Phần IV: Các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện đề tài
20. Hoạt động của các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài 
	Các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài

	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Nội dung công việc tham gia trong đề tài

	1
	Viện Tài nguyên và Môi trường Biển
	246 - Đà Nẵng - Hải Phòng
	Chủ trì và điều hành chung. Phụ trách các nội dung khảo sát, phân tích, viết các báo cáo chuyên đề và các hội thảo khoa học liên quan

	2
	Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hải Phòng
	275 – Lạch Tray Hải Phòng
	Giúp cung cấp các tài liệu có liên quan về kinh tế – xã hội của khu vực

	3
	Sở Khoa học Công  nghệ thành phố Hải Phòng
	Số 1 - Phạm Ngũ Lão – Hải Phòng
	Giúp cung cấp các tài liệu có liên quan về kinh tế – xã hội của khu vực

	4
	Sở Khoa học Công  nghệ thành phố Quảng Ninh
	Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
	Giúp cung cấp các tài liệu có liên quan về kinh tế – xã hội của khu vực

	5
	Viện Nghiên Cứu Hải Sản
	Số 170 –Lê Lai – Hải phòng
	Phân tích một số chỉ tiêu sinh lý của sinh vật


21. Liên kết với sản xuất, đời sống hoặc địa chỉ ứng dụng của kết quả đề tài
22. Danh sách những cán bộ thực hiện đề tài 
Ghi chú: - IMER: Viện Tài nguyên và Môi trường biển.
Phần V: Kinh phí thực hiện đề tài
23. Kinh phí đề tài phân theo các khoản chi (tổng số, trong đó thuê khoán chuyên môn, nguyên vật liệu …, thiết bị máy móc chuyên dùng, xây dựng - sửa chữa nhỏ, các khoản chi khác).

-  Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 400 triệu đồng
-  Kinh phí đề tài năm đầu tiên (2011): 200 triệu đồng
-  Kinh phí đề tài năm thứ hai (2012): 200 triệu đồng
-  Dự toán theo mục ngân sách nhà nước cho từng năm  (đơn vị 1000đ).
	STT
	Mục chi
	Nội dung
	Tổng số
	Năm 2011
	Năm 2012

	A
	 
	Nội dung chi giao khoán
	
	
	

	1
	6500
	Thanh toán dịch vụ công cộng:
	
	
	

	2
	6550
	Văn phòng phẩm
	
	
	

	3
	6600
	Thông tin liên lạc
	
	
	

	4
	6650
	Hội nghị, hội thảo
	
	
	

	5
	6700
	Công tác phí
	
	
	

	6
	7000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
	
	
	

	7
	7750
	Chi khác
	
	
	

	B
	 
	Nội dung chi không giao khoán
	
	
	

	1
	6750
	Chi phí thuê mượn
	
	
	

	2
	6800
	Đoàn ra
	
	
	

	 
	 
	Tổng cộng: A+B
	
	
	


24. Dự toán chi tiết kinh phí từng năm theo mục lục ngân sách
(đơn vị: nghìn đồng)

	TT
	Mục chi
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra các năm

	
	
	
	
	2011
	2012

	A
	 
	Nội dung chi giao khoán
	
	
	

	1
	6500
	Thanh toán dịch vụ công cộng:
	
	
	

	 
	 
	Tiền điện + tiền nước: 500.000đ x 24 tháng
	
	
	

	2
	6550
	Vật tư văn phòng
	
	
	

	 
	 
	Văn phòng phẩm (1.500.000đ x 2 năm)
	
	
	

	3
	6600
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	
	
	

	 
	 
	Cước điện thoại
	
	
	

	4
	6650
	Hội nghị (3 buổi)
	
	
	

	4.1
	 
	Hội thảo khoa học
	
	
	

	 
	 
	Chủ trì hội thảo (200.000đ x 2buổi)
	
	
	

	 
	 
	Thư ký hội thảo (100.000đ x 2buổi)
	
	
	

	 
	 
	Báo cáo tham luận: (7báo cáo x 500.000đ)
	
	
	

	 
	 
	Đại biểu tham dự (40 người x 2 buổi x 70.000đ)
	
	
	

	 
	 
	Chi khác 
	
	
	

	4.2
	 
	Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	

	 
	 
	Chủ tịch Hội đồng
	
	
	

	 
	 
	Phản biện (400.000đ x 2 người)
	
	
	

	 
	 
	Ủy viên hội đồng (150.00đ x 5 người)
	
	
	

	 
	 
	Thư ký hội thảo (150.000đ x  1 người)
	
	
	

	 
	 
	Đại biểu tham dự (70.000đ x 40 người)
	
	
	

	5
	6700
	Công tác phí (theo thông tư số 97/2010/TT-BTC)
	
	
	

	6
	7000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
	
	
	

	6.1
	 
	Vật tư mau hỏng phục vụ khảo sát và phân tích phòng thí nghiệm
	
	
	

	6.2
	 
	Thuê khoán chuyên môn
	
	
	

	6.2.1
	 
	Chi phí cho phân tích mẫu vật  (theo thông tư 231/2009/TT-BTC)
	
	
	

	6.2.2
	 
	Thuê khoán nghiên cứu các chuyên đề
(theo thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN)
	
	
	

	6.2.3
	 
	Viết báo cáo tổng hợp và tóm tắt
	
	
	

	6.2.4
	 
	Xây dựng thuyết minh chi tiết
	
	
	

	6.3
	 
	Thù lao trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài  (500.000đ x 24 tháng)
	
	
	

	7
	7750
	Chi khác
	
	
	

	 
	 
	Quản lý chung nhiệm vụ KH và CN (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho thư ký và kế toán của đề tài): 5000 x 2 năm                                                                                                                                                                                                                         
	
	
	

	 
	 
	Chi khác
	
	
	

	B
	 
	Nội dung chi không giao khoán
	
	
	

	1
	6750
	Thuê phương tiện vận chuyển, khảo sát:
	
	
	

	 
	 
	1. Thuê xe đi khảo sát (1.000.000đ x 14 ngày x 2 đợt)
	
	
	

	 
	 
	2. Tàu thuyền khảo sát: (1.000.000đ x 12 ngày x 1 tàu x 2 đợt )
	
	
	

	2
	6800
	Chi đoàn ra 01 người tham gia hội thảo quốc tế tại Nhật (theo chương trình JSPS):
	
	
	

	 
	 
	Tổng cộng: (Bốn trăm triệu đồng chẵn)
	
	
	


	    Thủ trưởng đơn vị chủ trì


	Chủ nhiệm đề tài

ThS. Lê Xuân Sinh


Phê duyệt của 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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